VIỆT NAM THỜI NGUYÊN THỦY
TRẮC NGHIỆM: 25 câu
1. Nhận biết: 9 câu
Câu 1. Dấu tích Người tối cổ được tìm thấy trên đất nước ta có niên đại cách ngày nay là
A. khoảng 30 – 40 vạn năm.
B. khoảng 10 – 20 vạn năm.
C. khoảng 5000 – 10 vạn năm.
D. khoảng 7000 – 10 vạn năm.
Câu 2. Công cụ lao động chính của Người tối cổ là
A. sắt.
B. đồng.
C. gỗ.
D. đá.
Câu 3. Người tối cổ sinh sống theo phương thức
A. sống tập trung trong các bản làng, do già làng đứng đầu.
B. sống theo từng nhóm gần sông, suối, do một người cao tuổi đúng đầu.
C. từng gia đình nhỏ sống riêng rẽ trong các hang động gần nguồn nước.
D. sống thành từng bầy, lấy săn bắt và hái lượm làm nguồn sống chính.
Câu 4. Đặc điểm của công cụ lao động do Người tối cổ sử dụng là
A. công cụ bằng đá.
B. công cụ bằng đá, được ghè đẽo cẩn thận.
C. công cụ bằng kim loại chiếm đa số.
D. công cụ chủ yếu được làm bằng tre, gỗ, xương, sừng.
Câu 5. Con người đã biết sử dụng kĩ thuật cưa khoan đá, làm đồ gốm bằng bàn xoay cách ngày nay khoảng
A. 3000 – 4000 năm.
B. 4000 – 5000 năm.
C. 5000 – 6000 năm.
D. 6000 – 7000 năm.
Câu 6. Những biểu hiện của cách mạng đá mới ở Việt Nam là
A. con người biết đến kĩ thuật mài, cưa, khoan đá và làm đồ gốm bằng bàn xoay.
B. sức kéo của trâu bò được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp.
C. đồ gốm dần dần chiếm lĩnh, thay thế cho đồ đá.
D. dân số gia tăng, địa bàn cư trú được mở rộng.
Câu 7. Di tích văn hóa Sa Huỳnh được phát hiện ở đâu trên đất nước ta?
A. Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa.
B. Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đồng Nai, Bình Phước.
C. Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái.
D. Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị.
Câu 8. Cư dân Phùng Nguyên sinh sống chủ yếu ở lưu vực những con sông nào?
A. Sông Mã và sông Cả.
B. Sông Đồng Nai và sông Cần Thơ.
C. Sông Hồng và sông Lô.
D. Sông Mã và sông Chu.
Câu 9. Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Sa Huỳnh là
A. nông nghiệp trồng lúa và các cây trồng khác.
B. săn bắt và hái lượm.
C. săn bắn và hái lượm.
D. trồng trọt và chăn nuôi.
2. Thông hiểu
Câu 10. Nền văn hóa nào sau đây không thuộc thời  đá mới?
A. Văn hóa Hòa Bình. 
B. Văn hóa Bắc Sơn.
C. Văn hóa Phùng Nguyên.
D. Văn hóa Sơn Vi.
Câu 11. Di tích của nền văn hóa nào được phát hiện ở  Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa?
A. Văn hóa Óc Eo. 
B. Văn hóa Hòa Bình.
C. Văn hóa Sa Huỳnh.
D. Văn hóa Sơn Vi.
Câu 12. Trongdi tích văn hóa khảo cổ học nào tìm thấy nhiều cục đồng, xỉ đồng?
A. Văn hóa Đồng Nai.
B. Văn hóa Hoa Lộc.
C. Văn hóa Sa Huỳnh.
D. Văn hóa Phùng Nguyên.
Câu 13.Cách ngày nay khoảng 3000 – 4000 năm trên các vùng miền của nước ta các bộ lạc đã bước vào thời đại nào?
A. Đồ đồng.
B. Kim khí.
C. Đồ đá.
D. Đồ gỗ.
Câu 14. Nền văn hóa Đồng Nai được phát hiện và phân bố ở các tỉnh nào sau đây?
A. Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đồng Nai, Bình Phước.
B. Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái.
C. Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị.
D. Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương.
Câu 15. Di tích văn hóa khảo cổ học nào tìm thấy nhiều hiện vật bằng đồng, vàng, thủy tinh?
A. Văn hóa Đồng Nai.
B. Văn hóa Hoa Lộc.
C. Văn hóa Sa Huỳnh.
D. Văn hóa Phùng Nguyên.
Câu 16. Cư dân nào sau đây đã sống định cư lâu dài trong các hang động, mái đá gần nguồn nước, hợp thành các thị tộc, bộ lạc?
A. Ngườm, Sơn Vi.
B. Sơn Vi, Hòa Bình.
C. Hòa Bình, Bắc Sơn.
D. Bắc Sơn, Đồng Nai.
Câu 17. Cư dân của nền văn hóa nào đã biết làm đồ trang sức bằng đá quý, mã não, vỏ ốc, thủy tinh?
A. Hòa Bình
B. Bắc Sơn.
C. Sa Huỳnh.
D. Đồng Nai.
3. Vận dụng
Câu 18. Điểm khác biệt trong phương thức sinh hoạt của cư dân văn hóa Hòa Bình so với cư dân văn hóa Sơn Vi là
A. sống trong các thị tộc, bộ lạc.
B. sống trong các hang động, mái đá gần nguồn nước.
C. lấy hái lượm, săn bắt làm nguồn sống chính.
D. bên cạnh hái lượm, săn bắt, còn biết trồng các loại rau, củ, cây ăn quả.
Câu 19. Điểm tiến bộ trong hoạt động kinh tế của cư dân Hòa Bình, Bắc Sơn so với cư dân văn hoá Ngườm là gì?
A. lấy săn bắn làm nguồn sống chính và biết làm đồ trang sức.
B. sử dụng công cụ đá ghè đẽo, lấy hái lượm, săn bắt làm nguồn sống chính.
C. biết trồng lúa nước và các cây lương thực khác, biết làm đồ gốm.
D. lấy hái lượm, săn bắt làm nguồn sống chính và biết trồng các loại rau, củ, cây ăn quả.
Câu 20. Khác với cư dân Hòa Bình, cư dân Phùng Nguyên đã biết sử dụng công cụ lao động gì?
A. Đá.
B. Đồng.
C. Đồng thau.
D. Sắt.
Câu 21. So với  cư dân thời Sơn Vi, cư dân thời đá mới có đời sống vật chất
A. ổn định và cải thiện hơn.
B. bấp bênh, phụ thuộc vào thiên nhiên hơn.
C. phong phú và đa dạng hơn.
D. giản dị, hòa nhập với thiên nhiên hơn.
Câu 22. Điểm tiến bộ của văn hóa Đồng Nai so với văn hóa Phùng Nguyên là gì?
A. Biết sử dụng kĩ thuật cưa, khoan đá.
B. Sử dụng công cụ lao động chủ yếu bằng đồ đá, gỗ, xương, tre.
C. Làm nghề nông , biết khai thác sản vật rừng và làm nghề thủ công.
D. Chưa biết sử dụng công cụ lao đông bằng đồ đồng, chăn nuôi và làm nông nghiệp. 
Câu 23. Tổ chức xã hội của cư dân Hòa Bình, Bắc Sơn có sự tiến bộ hơn so với cư dân Sơn Vi là
A. sống thành bầy đàn
B. hợp thành các thị tộc, bộ lạc.
C. hình thành các vương quốc.
D. xây dựng các nhà nước cổ đại.
4. Vận dụng cao
Câu 24. Em có nhận xét gì về địa bàn sinh sống của người tối cổ ở Việt Nam?
A. Phân bố chủ yếu ở Phía Bắc.
B. Phân bố chủ yếu ở Nam Bộ.
C. Phân bố rải rác ở các tỉnh Miền Trung.
D. Phân bố rộng khắp trên cả nước.
Câu 25. Cơ sở kĩ thuật chung của 3 nền văn hóa: Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Đồng Nai là   
A. đồ đá.
B. đồ đồng.
C. đồ gỗ.
D. đồ sắt.

